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MỘT SỐ GÓP Ý VỀ PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA 

CÔNG NGHIỆP THÁNG 
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(*)

 Cục Thống Kê Hà Tĩnh 

gày 24 tháng 11 năm 2006 Tổng 

cục Thống kê đã có Phương án 

điều tra mẫu hàng tháng áp dụng cho các 

doanh nghiệp công nghiệp và các cơ sở sản 

xuất công nghiệp cá thể. 

Qua triển khai phương án và thực 

hiện phần mềm xử lý kết quả điều tra xin có 

một số góp ý như sau: 

1. Về phương án điều tra, khi suy 

rộng các chỉ tiêu về giá trị sản xuất (hoặc 

doanh thu) cũng như sản phẩm chỉ dựa vào 

chỉ số phát triển của kỳ báo cáo so với kỳ 

gốc của các cơ sở  công nghiệp được chọn 

mẫu mà chưa tính đến chỉ số phát triển của 

lực lượng các cơ sở công nghiệp tổng thể. 

Nói cách khác là trong phương án suy rộng 

các chỉ tiêu giá trị về hoạt động công nghiệp 

không tính đến tình hình biến động số lượng 

(doanh nghiệp cũng như cá thể). Đây là một 

hạn chế lớn của Phương án điều tra cần 

phải được khắc phục vì theo số liệu kết quả 

Điều tra doanh nghiệp và Điều tra cá thể 

những năm gần đây cho thấy tốc độ phát 

triển của lực lượng doanh nghiệp cũng như 

hộ cá thể là rất đáng kể, cụ thể: số lượng 

doanh nghiệp của cả nước bình quân 5 năm 

(2001-2005) tăng 27,95%/năm(1); số cơ sở 

cá thể cả nước năm 2004 tăng 7% so với 

năm 2003(2). 

2. Việc suy rộng các chỉ tiêu điều tra hoạt 

động công nghiệp (giá trị cũng như hiện 

vật) phải được thực hiện theo công thức 

sau: 

Kết quả tổng thể kỳ báo cáo (giá trị 

hoặc hiện vật) = số liệu tổng thể kỳ gốc (giá 

trị hoặc hiện vật) x chỉ số phát triển kỳ báo 

cáo so với kỳ gốc của tổng hợp mẫu điều tra 

(giá trị hoặc hiện vật) x chỉ số  phát triển số 

lượng cơ sở công nghiệp. 

Ghi chú: Muốn có được chỉ số phát 

triển số lượng các cơ sở công nghiệp cần 

chọn địa bàn điều tra mẫu từ đó tính toán 

chung cho địa phương (đối với doanh nghiệp 

có thể dựa vào tài liệu tổng hợp đăng ký kinh 

doanh của Sở Kế hoạch - Đầu tư để tính 

toán). 

3. Về phương pháp suy rộng hiện vật 

(sản phẩm): theo phương án hiện nay chỉ 

thông qua mẫu điều tra của bộ phận doanh 

nghiệp và hệ số kỳ gốc  (doanh nghiệp/ tổng 

thể) để suy rộng chung cho tổng thể (Doanh 

nghiệp + cá thể ) kỳ báo cáo. 

Phương án trên vẫn có hạn chế là cố 

định cơ cấu giữa 2 bộ phận doanh nghiệp 

và cá thể - điều mà trong thực tế hiện nay có 

xu hướng luôn thay đổi theo hướng doanh 

nghiệp có tốc độ phát triển nhanh hơn tốc 

độ phát triển của khu vực cá thể, do đó tỷ 

trọng của doanh nghiệp trong tổng thể ngày 

càng cao, trong lúc tỷ trọng của khu vực cá 

thể ngày càng thu hẹp dần trong tổng thể. 

Điều này gây khó khăn cho công tác phân 

tích hoạt động sản xuất công nghiệp theo cơ 

cấu thành phần (hoặc khu vực) kinh tế theo 

dãy số thời gian. 
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4. Về phần mềm tin học 

a. Cần bổ sung chức năng nhập số 

liệu phiếu điều tra cơ sở công nghiệp cá thể, 

có lấy được kết quả điều tra theo huyện, 

quận, thị xã (phần mềm này có thể thiết kế 

dùng được cấp cho tỉnh và cấp huyện, 

quận). 

b. Về thời kỳ được ghi chung cho từng 

biểu và cho từng cột trong biểu cần phải có 

sự thống nhất (thời gian lập báo cáo và thời 

kỳ báo cáo), ví dụ: báo cáo được lập trong 

tháng 4-2007 (hoàn thành ngày 17-4-2007) 

thì ở tiêu đề chung trên biểu được đề là 

“Báo cáo giá trị sản xuất công nghiệp” hoặc 

“Sản phẩm công nghiệp chủ yếu” tháng 4-

2007 - tỉnh Hà tĩnh; trong các cột của biểu 

cột nào là số liệu tháng 4-2007 thì đề là “dự 

ước tháng báo cáo”; số liệu tháng 3-2007 đề 

là “Thực hiện chính thức tháng trước”; số 

liệu cộng dồn 4 tháng đầu năm 2007 được 

đề là “Cộng dồn từ đầu năm đến tháng báo 

cáo”. 

Trên đây là một số góp ý về Phương án điều 

tra Công nghiệp tháng cũng như phần mềm 

tin học xử lý kết quả điều tra. 
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  CỦNG CỐ KHO THÔNG TIN TƯ LIỆU… (tiếp theo trang 8)                   

   

Sơ đồ nêu trên thể hiện được 

các yêu cầu cơ bản xây dựng nguồn 

thông t in KHTK, các sản phẩm của 

nó trong các dạng mang t in khác 

nhau, và cả phương cách giao t iếp 

mới tôn trọng người dùng t in. Mỗi 

nguồn thông t in tư l iệu sau khi được 

xử lý sẽ chuyển sang dạng mạng t in 

mới, đó là các CSDL khác nhau rồi 

từ các CSDL này thông t in cung cấp 

cho người sử dụng sẽ được hình 

thành hoặc là dạng ấn phẩm truyền 

thống hoặc là dạng mang t in điện tử 

như đĩa CD, nội dung t in trên trang 

WEB...Như vậy các ấn phẩm truyền 

thống vẫn được sử dụng trong hệ 

thống mới và các dạng mang t in mới 

dễ dàng t iếp cận người dùng t in 

cũng hình thành.  

Trên đây là các ý tưởng cơ bản 

mà chúng tôi dự định cho việc củng 

cố kho TTKH thống kê h iện có theo 

hướng t in học hóa nhằm đáp ứng tốt  

hơn nhu cầu thông t in của cán bộ 

nghiên cứu và tác nghiệp hiện nay.  

Trao đổi các vấn đề này trên tờ 

thông t in KHTK chúng tôi hy vọng sẽ 

nhận được góp ý đóng góp của 

người dùng t in để hoàn thiện và đáp 

ứng tốt hơn cho người dùng t in 

KHTK trong tương lai  

 

 


